                                   
                                 
Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/4

1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Cây lựu
	
	thênh thang 



	Cao
	
	đã có quả



	Rộng
	
	tinh mơ



	Sáng
	
	lênh khênh



2. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Sương sớm
	
	có nhiều hạt



	Hương sen
	
	líu lo



	Chim hót
	
	long lanh



	Trái cam
	
	thơm ngát




3- Điền vần ach, ich, êch? 
Viên g…..    ,   ph….. nước   ,     con…...
4. Điền vần ap , ăp, âp ?		
  Xe đ…..  ,   cải b…..   ,    cá m…..   
  Th…. Chàm    , T……múa  ,       th….. nến.
5. . Điền vần uc hay ưc?	
Một ch…. trứng    ,    lọ m…..
6. Điền ăc hay âc?
Quả g  ……   ,    b…… thềm    ,   đồng hồ quả l….. .
7- Viết đoạn thơ:
Quê hương là con diều biếc

Chiều chiều con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.
8- Viết đoạn thơ:
Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách, áo cũng bẩn ngay.


Ôn tập môn Toán         Lớp: 1/4

                   
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

- Số liền trước của 20 là :

        A. 18                    B.  19                         C. 20
- Số liền sau của 9 là :

       A. 10                   B.  11                         C. 12
2.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

     10+5-4 =
       A. 9                    B.  10                         C. 11
    19- 9 = 
      A. 9                    B.  10                        C. 11
    3.  Khoanh vào số lớn nhất:
     10  ,15   ,9  ,11,   14.
      4.  Khoanh vào số bé nhất:
    19  ,  16   ,  12   , 10   , 11.
    5. Điền dấu >, <, =
   15-5 …..  12
   11…. 16-5
   18-8 … 19-8
    6. Tính:
	12
	
	19
	
	10
	
	16
	
	11

	+
	
	-
	
	+
	
	-
	
	+

	  5
	
	  7
	
	  8
	
	  6
	
	   4

	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….


7. Đặt tính rồi tính:
14+3                 19-4               10+7              11+5                 16-6
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  8. Tính:
 10 + 2-1 =  ...........    			  11 + 2 - 3 =    ...........
15+ 3+ 1=  ……….                            18- 2- 3 =      ………
     9. Viết phép tính thích hợp: 
     Có            :18 cái kẹo
     Đã ăn      : 8 cái kẹo
     Còn          :…cái kẹo ?
	
	
	
	
	



   10. Viết phép tính thích hợp: 
    Có            :11 viên bi
    Thêm      : 8 viên bi
    Có tất cả :…viên bi ?
	
	
	
	
	



 


ĐÁP ÁN:
 *Tiếng Môn Việt
1. . Nối ô chữ cho phù hợp :



	Cây lựu
	
	thênh thang 



	Cao
	
	đã có quả



	Rộng
	
	tinh mơ



	Sáng
	
	lênh khênh



2. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Sương sớm
	
	có nhiều hạt



	Hương sen
	
	líu lo



	Chim hót
	
	long lanh



	Trái cam
	
	thơm ngát



3- Điền vần ach, ich, êch? 
Viên gạch  ,  phích nước    ,    con ếch.
4. Điền vần ap , ăp, âp ?		
  Xe đạp  ,   cải bắp   ,    cá mập  .
  Tháp Chàm    , Tập múa  ,       thắp nến.
5. . Điền vần uc hay ưc?	
Một chục trứng    ,    lọ mực.
6. Điền ăc hay âc?
Quả gấc   ,    bậc thềm    ,   đồng hồ quả lắc .

*Môn Toán
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
- Số liền trước của 20 là :

 A. 18                    B.    19                         C. 20
- Số liền sau của 9 là :
A.  10                    B.  11                           C. 12
2.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

     10+5-4 =
       A. 9                    B.  10                         C. 11
    19- 9 = 
      A. 9                    B.   10                        C. 11
    3.  Khoanh vào số lớn nhất: 
     10 ,  15   ,9  ,11,   14.
      4.  Khoanh vào số bé nhất:
    19  ,  16   ,  12   , 10   , 11.
    5. Điền dấu >, <, =
   15-5  <  12
   11 = 16-5
   18-6 > 19-8
    6. Tính:
	12
	
	19
	
	10
	
	16
	
	11

	+
	
	-
	
	+
	
	-
	
	+

	  5
	
	  7
	
	  8
	
	  6
	
	   4

	…17….
	
	…12….
	
	…18….
	
	…10….
	
	…15….


7. Đặt tính rồi tính:
14+3                 19-4               10+7              11+5                 16-6
        14……	 19…..	   10…...            11……	   …16…
+	=	+		+		    =
… 3……	…4…..	… 7…           . ..  5….              … 6….
   17……	  15…..	   17…. ..           16…….             10…….
  8. Tính:
 10 + 2-1 =  11   			  11 + 2 - 3 =  10
15+ 3+ 1= 19                                     18- 2- 3 =    13
     9. Viết phép tính thích hợp: 
     Có            :18 cái kẹo
     Đã ăn      : 8 cái kẹo
    Còn          :…cái kẹo ?
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   10. Viết phép tính thích hợp: 
    Có            :11 viên bi
    Thêm      : 8 viên bi
    Có tất cả :…viên bi ?
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